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	I. HUYỆN PHONG ĐIỀN

	1
	Vườn Du lịch sinh thái Giao Dương
	18.000
	300
	Có
	Có
	Có
	Có
	1986
	Dịch vụ lưu trú, Du lịch vườn sinh thái
	Kinh doanh hộ gia đình. Không có hợp đồng lao động
	0907.637.992
	

	2
	Vàm Xáng Rustic home
	7.000
	1.500
	Có
	Có
	Có
	Có
	2015
	Tham quan, ăn uống, nhà nghỉ, sản xuất các loại bánh dân gian Nam Bộ, mua bán quà lưu niệm, mua bán sản phẩm nghề truyền  thống, vận chuyển khách đường thủy và đường bộ
	Kinh doanh hộ gia đình. Không có hợp đồng lao động
	02923.943.999
	

	3
	Vườn trái cây Phi Yến
	16.000
	780
(Đang làm hs chuyển MĐSD 1.300m2)
	Có
	Có
	Có
	Có
	2021
	Tham quan, lưu trú, dịch vụ vườn, ăn uống
	Nhân viên chính thức: 6 người; Nhân viên HĐ: 12 (Nhân viên tự đóng BHYT
	0918.578.594
	

	5
	Công ty TNHH Nhà hàng Khách sạn Song Ngư
	1.800 m2 (Đất thuê)
	Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng
	Có
	Có
	Có
	Có
	2019
	Dịch vụ ăn uống, lưu trú
	Có hợp đồng LĐ: 3 người
	0975.124.848
	

	6
	Điểm nghỉ dưỡng Mekong silt ecolodge (Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Nhập khẩu Đại Hưng)
	6.000
	Đang làm hs đăng ký chuyển MĐSD
	Có
	Có
	Có
	Có
	2019
	Dịch vụ lưu trú, giải trí, hồ bơi, spa, ăn uống
	Hợp đồng có BHYT: 7 người; Hợp đồng thời vụ: 5 người
	0946.997.679
	

	7
	Rạch Sao Eco Garden (Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Gia Hy)
	40.000
	Không
	Có
	Không
	Không
	Có
	Bắt đầu hoạt động năm 2022; Chính thức 2/2024
	Nghỉ dưỡng, tham quan, ăn uống
	Hợp đồng có BHYT: 4 người; Hợp đồng thời vụ: 10 người
	0972.789.999
	

	8
	Vườn trái cây 9 Hồng
	12.000
	100
	Có
	Có
	Có
	Có
	2016
	Tham quan, ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm
	Kinh doanh hộ gia đình (Hợp đồng thời vụ: 12 người)
	0778.155.475
	

	9
	Bamboo eco Villige
	4.700
	550
	Có
	Có
	Có
	Có
	2019
	Nghỉ dưỡng
	Hợp đồng thời vụ: 6 người
	
	

	10
	Homestay Nhà (CATO homestay)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chưa gặp chủ cơ sở kinh doanh

	11
	Vườn sinh thái Tuấn Tường
	20.000
	Đất NN
	Có
	Có
	Có
	Có
	2023
	Ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, lưu trú (chưa hoạt động)
	Hợp đồng chính thức có BHYT: 2 người; Hợp đồng thời vụ: 6 người
	0973.899.764
	

	13
	Mekong Dainel homestay
	4.600
	Đất NN
	Có
	Có
	Có
	Có
	2018
	Lưu trú, ăn uống
	Hợp đồng thời vụ: 6 người
	0919.777.421
	

	14
	Vườn sinh thái Tư Dũng (Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Gia Phát)
	18.000
	300
	Có
	Có
	Có
	Có
	2017
	Tham quan vườn trái cây, quà lưu niệm, ẩm thực, ĐCTT
	Hợp đồng chính thức có BHYT: 5 người; Hợp đồng thời vụ: 8 người
	0939.581.999
	

	15
	Làng Du lịch sinh thái Ông Đề
	50.000
	Chưa
	Có
	Có
	Có
	Có
	2018
	Tham quan, nhà hàng, lưu trú, giải trí, mua sắm, quà lưu niệm, dịch vụ hồ bơi
	Hợp đồng chính thức có BHYT: 38 người; Hợp đồng thời vụ: 26 người
	0907.888.398
	

	16
	Làng Du lịch Mỹ Khánh
	170.000
	Đang làm hồ sơ điều chỉnh
	Có
	Có
	Có
	Có
	1996
	Khu nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí, nhà hàng, hồ bơi, du thuyền, xe điện
	Hợp đồng thời vụ: 23 người
	02923.846.260
	

	17
	Khu du lịch sinh thái Lung Cột Cầu (Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Du lịch Nguyễn Phạm)
	60.500
	Đất NN (Đang làm Đề án quy hoạch)
	Có
	Có
	Có
	Có
	2008
	Tham quan, ẩm thực
	Hợp đồng thời vụ: 5 người
	02923.942.626
	

	18
	Cantho eco resort (Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật xây dựng và lắp đặt – Khu nghỉ dưỡng)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	02926.295.999
	Sở VHTTDL TPCT đã kiểm tra ngày 22/5/2024

	II.QUẬN CÁI RĂNG

	1
	Du lịch Triệu Phát
	10.000
	Thổ cư và đất vườn
	Có 
	Có
	Có
	Có
	2022
	Tham quan,ẩm thực, trò chơi
	15
	0395475769
	

	2
	Du lịch Sinh Thái Bảo Trang Viên
	20.000
	Thổ cư và Thương mại Dịch vụ
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 
	2020
	Lưu trú, ẩm thực, tham quan, trò chơi giải trsi
	30
	0377906364
	

	3
	Du lịch Sinh Thái Lữ Gia (xẽo nhum)
	10.000
	Thổ cư và đất vườn
	Có
	Có 
	Có 
	Có 
	2017
	Tham quan, ẩm thực, trò chơi giải trí
	20
	0903760777
	

	4
	Du lịch Sinh Thái Lê Lộc
	7.000
	Thổ cứ và đất vườn
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 
	
	Sinh Thái
	05
	0913785288
	

	5
	Căn nhà Màu Tím
	5.000
	Thổ cư và đất vườn
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 
	2020
	Phim trường, café, tham quan
	10
	0939487568
	

	6
	Du lịch Hoa Súng
	20.000
	Thổ cư và đất vườn
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 
	2015
	Ẩm thực, câu cá giải trí 
	15
	0918066233
	

	7
	Phố ông Chảnh
	200
	Thổ cư
	Có
	Có 
	Có 
	Có 
	2020
	Check in, phim trường
	10
	0907446772
	

	8
	Vó sông Farm
	10.000
	Thổ cư và đất vườn
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 
	2022
	Tham quan
	25 
	0918214764
0974541452
	

	9
	Du lịch Lan Dung
	5.000
	Thổ cư và đất vườn
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 
	2023
	Tham quan
	04
	0939545249
	

	10
	Điểm dừng chân Quê Tôi
	500
	Bè nổi
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 
	2017
	Quà tặng, đặc sản
	27
	0916574719
	

	11
	Chợ nổi Cái Răng
	
	
	Có 
	Có 
	Có 
	Có 
	
	
	
	
	

	III.QUẬN BÌNH THỦY

	1
	Nhà cổ Bình Thủy 
	4.000
	Thổ cư
	314/QĐ/BVHTTDL
	
	
	
	22/01/2009
	Lịch sử - Văn hóa
	
	0987 055 963
	

	2
	Căn cứ Vườn Mận 
	7.000 m2
	Đất cơ sở văn hóa
	3447/QĐ-CT.UB
	
	
	
	22/12/2012
	Lịch sử - Văn hóa,
	02
	0939665589
	

	3
	Đền Thờ Vua Hùng
	40.000
	Đất cơ sở Văn hóa
	
	
	
	
	30/4/2022
	Tín ngưỡng văn hóa
	
	02923820955
	

	4
	HTX Du lịch Cộng đồng Cồn Sơn
	54 ha
	Đất nông nghiệp
	Có 
	
	
	
	2017
	Du lịch Sinh Thái
	02
	0779046952
	

	5
	Khu du lịch Sinh Thái và nghỉ dưỡng Cồn Sơn – Miền Nam
	10 ha
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	2023
	Du lịch Sinh Thái
	12
	0398864499

	

	6
	Cần Thơ farm
	6.000
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	2016
	Du lịch Sinh Thái
	05
	0977706260
	

	7
	Vườn nho Nhất Tâm 
	3.000
	Thổ cư và đất nông nghiệp
	
	
	
	
	2023
	Tham quan
	
	0939151199
	

	8
	Vườn quýt hồng Ba Mui
	6.500
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	2023
	Tham quan
	
	0903319291
	

	9
	Casa Eco MeKong Resort
	80.000
	Thổ cư và đất nông nghiệp
	
	
	
	
	2017
	Du lịch Sinh Thái, nghỉ dưỡng
	
	0345286906
	

	IV.THỐT NỐT

	1
	Vườn cò Bằng Lăng
	17.000
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	Tham quan
	
	0919380438
	

	2
	Vườn ổi Cô Điệp
	7.000
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	Tham quan, ăn uống
	
	0354695543
	

	3
	Vườn dừa Tân Lộc
	10.0000
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	Tham quan, ăn uống
	
	0939090642
	

	4
	Vườn Sapoche
	
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	0839674420
	

	5
	Vườn Sinh thái Tân Lộc
	
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	0919129846
	

	6
	Vườn nho Thân Gỗ
	
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	Tham quan, ăn uống
	
	0376086606
	

	7
	Vườn chôm chôm Tư Bi
	
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	Tham quan
	
	0976787997
	

	8
	Vườn lan Cát Tường
	
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	Tham quan
	
	0839561410
	

	9
	Cơ sở Mắm cá tra
	
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	Tham quan
	
	0913771069
	

	10
	Nhà cổ Trần Bá Thế
	
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	Tham quan, ăn uống
	
	0907659079
	

	11
	Vườn tái Bích Vàm
	
	Đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	Dịch vụ tham quan, ăn uống
	
	0979796839
	

	12
	Vườn sinh thái Quang Phúc
	
	
	
	
	
	
	2019
	Dịch vụ tham quan, ăn uống
	
	0917815143
	

	13
	Làng bánh tráng Thuận Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	Tham quan
	
	
	

	V.CỜ ĐỎ

	1
	Khu sinh thái Sông Hậu Farm

	14 ha
	Đất nông nghiệp
	Có 
	
	
	
	01/01/2024
	Vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái
	07
	0945421650
	

	2
	Vườn Sầu Riêng Chị Thảo 

	2 ha
	Thổ cư, đất nông nghiệp
	Có 
	Có 
	Có 
	
	01/01/2024
	Điểm tham quan, vui chơi sinh thái
	
	0907415190
	



